
 
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:            /KH-SYT  
 

      Bình Phước, ngày       tháng 3 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng năm 2024 chưa tiêm hoặc tiêm  

chưa đủ mũi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng  

trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2025 

  

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc 

xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về quy 

định chi tiết của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về 

hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về vệc 

ban hành “Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng cho đối tượng trẻ em”. 

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-BYT ngày 11/7/2024 của Bộ Y tế về Quyết 

định ban hành Kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2025; 

Căn cứ Công văn số 147/PAS-KSBT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Viện 

Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về cấp phát sử dụng vắc xin trong TCMR; 

Xét đề nghị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tại Công văn số 

317/KSBT-PC.BTN ngày 25/02/2025,  

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng năm 2024 

chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn Bình Phước năm 2025, cụ thể như sau: 
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I. MỤC TIÊU 

1. Duy trì thành quả và nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng. 

2. Tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đạt chỉ tiêu của Bộ Y tế. 

3. Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng 

II. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi: Triển khai tiêm bù, tiêm vét trên phạm vi toàn tỉnh tại 11 

huyện, thị xã, thành phố và xã/phường/thị trấn (100% cơ sở tiêm chủng). 

2. Thời gian triển khai: Từ tháng 3/2025. 

3. Đối tượng: Đối tượng năm 2024 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong 

Chương trình Tiêm chủng mở rộng (Theo Phụ lục kèm theo). 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Đối tượng năm 2024 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong Chương 

trình Tiêm chủng mở rộng. 

- Trước khi triển khai kế hoạch, các địa phương tiến hành điều tra, lập danh 

sách các trẻ tại các huyện, thị xã, thành phố trong kế hoạch: tại cộng đồng điều 

tra theo tổ/ấp/thôn với sự hỗ trợ của Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng 

thôn trên địa bàn. Lưu ý những trẻ chưa được quản lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng 

giáp ranh, vùng khó tiếp cận với dịch vụ y tế. 

2. Thông tin, truyền thông 

- Cấp tỉnh, cấp huyện: tăng cường đẩy mạnh hoạt động Thông tin truyền 

thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền 

hình, đài truyền thanh, báo chí… để người dân biết và chủ động đưa con em đi 

tiêm chủng theo lịch. 

- Cấp xã: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa 

điểm tổ chức buổi tiêm chủng. 

3. Cung ứng vắc xin  

- Vắc xin sử dụng: nguồn Trung ương cấp. 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  tiếp nhận vắc xin, dung môi từ 

kho tỉnh về kho huyện, thị xã, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các 
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xã/phường/thị trấn từ 1-2 ngày trước khi triển khai tiêm chủng hoặc ngay trước 

buổi tiêm chủng. 

- Tuyến xã, phường, thị trấn tiếp nhận vắc xin và dung môi từ tuyến huyện, 

thị xã, thành phố bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm triển khai tiêm 

chủng. 

- Việc bảo quản vắc xin thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

4.1. Hình thức triển khai:  

- Tổ chức chiến dịch tiêm bù, tiêm vét cho đối tượng năm 2024 chưa tiêm 

hoặc tiêm chưa đủ mũi tại các cơ sở y tế, trạm y tế xã, phường, thị trấn.  

- Triển khai các điểm tiêm ngoài trạm: đối với các địa phương là vùng sâu, 

vùng xa, vùng khó tiếp cận. 

- Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm 

chủng thường xuyên. 

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Trạm y tế tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm bù tiêm vét 

vắc xin  tại trạm y tế xã hoặc bố trí điểm tiêm chủng theo quy định 

- Tổ chức buổi Tiêm chủng phải theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ- CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng. Đối với vùng 

sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cần phối hợp 

với lực lượng Quân Y, Bộ đội Biên phòng và các ban ngành đoàn thể, cơ sở tôn 

giáo (nếu cần). 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 

bàn, nhưng không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/ buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin 

Sởi hoặc không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các loại vắc 

xin khác. 

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã đăng ký hoặc chưa 

đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần tiêm vét để hạn chế số trẻ 

bị bỏ sót. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn tiêm: cần có kế hoạch tiêm vét ngay vào 

mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng. 

4.3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm chủng 
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- Phòng chống sốc: các địa phương cần đầu tư trang thiết bị, nhân lực tại 

chỗ, sự hỗ trợ và tham gia công tác phòng chống sốc của cơ sở điều trị (có bảng 

phân công cơ sở điều trị/ đội cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng huyện/xã/thị 

trấn).  

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời 

các trường hợp tai biến nặng sau tiêm (nếu có). 

- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện 

giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau 

tiêm chủng theo quy định Bộ Y tế. 

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phân công cán bộ giám sát, phối hợp với 

các địa phương chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trước, 

trong và sau khi triển khai kế hoạch tiêm chủng. Cán bộ giám sát có trách nhiệm 

theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của 

Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

- Các địa phương cập nhập danh sách đối tượng đã tiêm bù tiêm vét trong 

kế hoạch lên hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và thực hiện báo cáo kết 

quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng, các trường hợp tai biến nặng được 

điều tra và báo cáo theo quy định. 

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin theo đúng quy định.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đầu mối tổng hợp và gửi báo cáo kết quả 

tiêm trên địa bàn toàn tỉnh gửi Sở Y tế; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện 

Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

1. Ngân sách Trung ương: Vắc xin, dung môi pha hồi chỉnh. 

2. Ngân sách địa phương  

2.1. Đối với tuyến tỉnh: được bố trí trong dự toán năm 2025 của các cơ 

quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch.  

2.2. Đối với tuyến huyện, thị xã, thành phố  

UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí cho các hoạt động 

như điều tra; Thông tin truyền thông; in ấn biểu mẫu, báo cáo; mua bơm kim 

tiêm; vận chuyển và bảo quản vắc xin từ kho Trung tâm kiểm soát bệnh tật về 

kho huyện và đến các xã phường, thị trấn, các điểm tiêm; công tiêm; hoạt động 

kiểm tra giám sát... 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Làm đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, 

đôn đốc các Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai Kế hoạch. 

- Vận chuyển vắc xin từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, phân bổ và 

cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các đơn vị.  

- Triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát chiến dịch tiêm chủng theo kế 

hoạch phê duyệt. 

- Chỉ đạo cho các cho các cơ sở y tế, triển khai hướng dẫn chuyên môn 

trong công tác tiêm chủng cho cơ sở tiêm chủng; đảm bảo tiêm chủng an toàn, 

hiệu quả, không để lãng phí vắc xin, đảm bảo công tác xử lý rác thải sau tiêm 

chủng theo quy định.  

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo về 

Sở Y tế; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí 

Minh theo quy định. 

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Chủ động, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu và điều trị các trường hợp tại biến 

nặng sau tiêm chủng. Hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới (cơ sở tiêm chủng) khi 

có sự chỉ đạo từ Sở Y tế và đề nghị từ cơ sở y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố. 

3. Các đơn vị khác trực thuộc Sở Y tế   

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan triển 

khai hoạt động Chương trình TCMR theo chức năng và nhiệm vụ được giao.  

- Chủ động lồng ghép triển khai hoạt động Chương trình TCMR với các 

hoạt động, Dự án chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.   

4. Đề nghị Sở Tài chính có trách nhiệm   

Trên cơ sở dự toán đã giao cho các cơ quan, đơn vị, thực hiện quyết toán 

theo quy định. 

5. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh - Truyền hình 

và Báo Bình Phước 

Chỉ đạo, định hướng cho các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các trang tin điện tử (website), 

bản tin của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa 

của lợi ích tiêm vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. 
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6. Đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội có liên quan 

Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác truyền thông, vận động về 

mục đích ý nghĩa của tiêm vắc xin phòng bệnh. 

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm bù, tiêm vét cho các 

đối tượng năm 2024 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong trong Chương trình 

Tiêm chủng mở rộng, năm 2025 tại địa phương.  

- Đầu tư nguồn lực, bố trí nguồn ngân sách địa phương triển khai hiệu quả. 

- Chỉ đạo cho các cơ sở y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát đối 

tượng, dự trù vắc xin, tiếp nhận và bảo quản sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng 

an toàn hiệu quả, đúng mục đích, không lãng phí.   

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt 

động tiêm chủng định kỳ.    

8. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu Ủy ban nhân nhân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế 

hoạch, bố trí nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo nguồn kinh phí tiêm bù, 

tiêm vét cho các đối tượng năm 2024 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong 

trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, năm 2025 để đạt mục tiêu đề ra. 

- Chủ động tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin theo quy định; 

Hướng dẫn cơ sở tiêm chủng và tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo an toàn và 

hiệu quả theo quy định Bộ Y tế.  

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực 

hiện và báo cáo theo quy định.  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyện, thị tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa của tiêm chủng mở rộng trên các phương tiện 

truyền thông sẵn có tại địa phương.  

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội tham 

gia thực hiện tiêm chủng.  

- Hướng dẫn cho cán bộ tuyến xã về khám sàng lọc trước tiêm chủng, cấp 

cứu và xử trí phòng chống sốc.  

- Tổ chức trực cấp cứu và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng, 

báo cáo đầy đủ, kịp thời trong thời gian thực hiện tiêm chủng.  

- Thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ tuyến xã về công tác cấp 

cứu và xử trí phòng chống sốc khi có yêu cầu.  
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Trên đây là Kế hoạch Tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng năm 2024 chưa 

tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi trong trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 

địa bàn Bình Phước năm 2025. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai hiệu quả Kế hoạch. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về 

Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- CT TCMR phía Nam (để báo cáo);  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- TTYT các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, NV (T02.3). 

         GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

 

 



8 

 

 

Phụ lục:   

Dự kiến số đối tượng 2024 chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ mũi trong chương trình têm chủng mở rộng 

(Đính kèm Kế hoạch số:           /KH-SYT  ngày      tháng  3  năm  2025 của Sở Y tế Bình Phước) 

 

 

TT Huyện BCG 

DPT-

VGB-

Hib1 

DPT-

VGB-

Hib2 

DPT-

VGB-

Hib3 

bOPV

1 

bOPV

2 

bOPV

3 
IPV1 IPV2 Sởi MR DPT4 

VNNB

1 

VNNB

2 

VNNB

3 

UVPN

CT 

1 Huyện Phú Riềng 41 10 11 65 12 76 65 69 98 32 0 282 87 72 192 15 

2 Huyện Lộc Ninh 18 0 3 1 75 89 125 161 229 25 188 638 180 180 351 0 

3 Thị xã Phước Long 0 0 0 0 0 0 0 31 0 2 26 52 1 2 0 0 

4 Huyện Đồng Phú 35 35 129 164 0 0 0 118 0 72 22 464 9 124 18 0 

5 Thị xã Bình Long 60 6 40 34 68 71 59 25 87 11 6 65 5 49 61 41 

6 Huyện Bù Đăng 0 10 134 484 0 0 0 524 0 260 50 1180 448 706 655 0 

7 Thành phố Đồng Xoài 14 36 36 34 33 37 66 58 43 57 57 259 178 187 250 3 

8 Huyện Bù Gia Mập 75 221 273 283 0 250 420 340 240 397 414 536 510 402 420 0 

9 Huyện Bù Đốp 0 28 48 81 28 40 59 63 62 80 106 171 30 60 121 0 

10 Thị xã Chơn Thành 0 18 4 53 10 5 29 63 291 74 105 481 15 100 404 0 

11 Huyện Hớn Quản 31 0 0 57 0 0 0 283 372 222 318 641 445 377 414 0 

Tổng 274 364 678 1256 226 568 823 1735 1422 1232 1292 4769 1908 2259 2886 59 
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